
Rác tái chế
Lon rỗng Ống huỳnh

quang
Chai thủy
tinh rỗng

Các loại
giấy/vải

Rác
quá khổ

Rác không
cháy được

(ngoại trừ lon rỗng/
chai thủy tinh rỗng)

Rác nhựaRác cháy được

Khu vực A

Khu vực B

Khu vực C

Khu vực D

Thứ Hai
Thứ Năm
Thứ Hai

Thứ Năm
Thứ Ba
Thứ Sáu
Thứ Ba
Thứ Sáu
Thứ Ba
Thứ Sáu
Thứ Ba
Thứ Sáu
Thứ Hai

Thứ Năm
Thứ Hai

Thứ Năm

Thứ SáuThứ Sáu

Thứ HaiThứ Hai

Thứ NămThứ Năm

Thứ SáuThứ Sáu

Thứ Tư của
tuần thứ 3

Thứ Tư của
tuần thứ 3

Thứ Tư của
tuần thứ 2

Thứ Tư của
tuần thứ 2

Thứ Tư của
tuần thứ 4

Thứ Tư của
tuần thứ 4

Thứ Tư của
tuần thứ 3

Thứ Tư của
tuần thứ 3

Thứ Tư của
tuần thứ 1

Thứ Tư của
tuần thứ 1

Thứ Tư của
tuần thứ 4

Thứ Tư của
tuần thứ 4

Thứ Tư của
tuần thứ 2

Thứ Tư của
tuần thứ 2

Thứ Tư của
tuần thứ 1

Thứ Tư của
tuần thứ 1

Thứ Ba của
tuần thứ 2

Thứ Ba của
tuần thứ 2

Thứ Tư của
tuần thứ 2

Thứ Tư của
tuần thứ 2

Thứ Hai của
tuần thứ 2

Thứ Hai của
tuần thứ 2

Thứ Ba của
tuần thứ 2

Thứ Ba của
tuần thứ 2

Thứ Tư của
tuần thứ 2

Thứ Tư của
tuần thứ 2

Thứ Hai của
tuần thứ 2

Thứ Hai của
tuần thứ 2

Thứ Ba của
tuần thứ 3

Thứ Ba của
tuần thứ 3

Thứ Tư của
tuần thứ 3

Thứ Tư của
tuần thứ 3

Thứ Hai của
tuần thứ 3

Thứ Hai của
tuần thứ 3

Thứ Ba của
tuần thứ 4

Thứ Ba của
tuần thứ 4

Thứ Tư của
tuần thứ 4

Thứ Tư của
tuần thứ 4

Thứ Hai của
tuần thứ 4

Thứ Hai của
tuần thứ 4

Thứ Năm của
tuần thứ 2

Thứ Năm của
tuần thứ 2

Thứ Năm của
tuần thứ 2

Thứ Năm của
tuần thứ 2

Thứ Năm của
tuần thứ 3

Thứ Năm của
tuần thứ 3

Thứ Năm của
tuần thứ 4

Thứ Năm của
tuần thứ 4

Thời gian
đi bỏ rác

Tên khu vực

Trễ nhất là đến 7 giờ 30 phút sáng của ngày hôm đó
4 loại trên sẽ được bỏ ở cùng một nơi tập kết.

Trễ nhất là đến 8 giờ 30 phút sáng của ngày hôm đó
 (*) Địa điểm thu gom khác với 4 loại bên trái.

Khu vực E

Khu vực F

Khu vực G

Thứ Hai
Thứ Năm
Thứ Hai

Thứ Năm
Thứ Ba
Thứ Sáu
Thứ Ba
Thứ Sáu
Thứ Hai

Thứ Năm
Thứ Hai

Thứ Năm

Thứ HaiThứ Hai

Thứ BaThứ Ba

Thứ BaThứ Ba

Thứ Tư của
tuần thứ 1

Thứ Tư của
tuần thứ 1

Thứ Tư của
tuần thứ 2

Thứ Tư của
tuần thứ 2

Thứ Tư của
tuần thứ 2

Thứ Tư của
tuần thứ 2

Thứ Tư của
tuần thứ 3

Thứ Tư của
tuần thứ 3

Thứ Tư của
tuần thứ 4

Thứ Tư của
tuần thứ 4

Thứ Tư của
tuần thứ 3

Thứ Tư của
tuần thứ 3

Thứ Sáu của
tuần thứ 2

Thứ Sáu của
tuần thứ 2

Thứ Năm của
tuần thứ 2

Thứ Năm của
tuần thứ 2

Thứ Sáu của
tuần thứ 2

Thứ Sáu của
tuần thứ 2

Thứ Năm của
tuần thứ 2

Thứ Năm của
tuần thứ 2

Thứ Sáu của
tuần thứ 3

Thứ Sáu của
tuần thứ 3

Thứ Năm của
tuần thứ 3

Thứ Năm của
tuần thứ 3

Thứ Sáu của
tuần thứ 4

Thứ Sáu của
tuần thứ 4

Thứ Năm của
tuần thứ 4

Thứ Năm của
tuần thứ 4

Chủ nhật của
tuần thứ 3

Chủ nhật của
tuần thứ 3

Chủ nhật của
tuần thứ 3

Chủ nhật của
tuần thứ 3

Chủ nhật của
tuần thứ 3

Chủ nhật của
tuần thứ 3

Thứ Hai của
tuần thứ 4

Thứ Hai của
tuần thứ 4

Lịch thu gom rác gia đình thông thường của thành phố Yatomi
Toàn bộ cảnh quan khu vực thu
gom rác gia đình thông thường

Tuyến quốc lộ 23

Tuyến quốc lộ 1

Tuyến quốc lộ 155

Ga JR
Yatomi

Cầu Sakura OhashiCầu Sakura Ohashi

Tuyến JR Kansai

Đến
Kuwana

Đến
Nagoya

Khi thời tiết xấu, nếu bỏ túi rác, v.v... ra ngoài thì sẽ bị gió mạnh 
thổi bay gây ra tình trạng không thể thu gom hoặc mất vệ sinh. 
Trong trường hợp như vậy, vui lòng hạn 
chế bỏ rác. Ngoài ra, khi cơn bão đến 
gần, thùng thu gom chai nhựa PET có 
thể tạm thời bị tháo bỏ.

・Rác từ các hoạt động kinh doanh chẳng hạn như cửa hàng ăn uống/cửa hàng buôn bán/văn 
phòng/nhà máy, v.v... được gọi là rác thải trong hoạt động kinh doanh và sẽ không được thu 
gom bởi thành phố. 
・Về việc xử lý, vui lòng ủy thác cho nhà thầu đã được thành phố Yatomi cấp phép thu gom và vận 
chuyển rác thải. Ngoài ra, có thể tự mình chở đến Trung tâm Vệ sinh Hachiho sau khi đăng ký trước. 
(Ngoại trừ rác thải công nghiệp)

Về việc tự mình chở rác thải thông
thường trong hoạt động kinh doanh đến. Về nhà thầu có thể xử lý rác thải công nghiệp.

!

Ban Môi trường-Tòa thị chính Yatomi 335 Minami Honden, thị trấn Maegasu, thành phố Yatomi, tỉnh Aichi, 498-8501
Điện thoại:0567-65-1111(nội tuyến 232, 233)　FAX:0567-67-4011　Email:kankyo@city.yatomi.lg.jp

Sông Ikadagawa

Xa lộ Higashi-Meihan

1



粗大ごみ清掃券
弥
富
市

2
0
0

NO.000000

感熱紙
感熱紙
感熱紙

2

Rác không
cháy được

Rác nhựa

Rác cháy
được

ベトナム語



弥富市ビン類 弥富市ビン類

弥富市ビン類 弥富市ビン類

小
型
家
電

弥富市カン類

弥富市スプレー缶

弥富市蛍光管

3

② ③



Cafe

Các vật phẩm
không được
thu gom bởi
thành phố

①

①

③

③

④

④

⑤

②

②

104

Cơ sở công cộng
khu vực Ama Trung
tâm Vệ sinh Hachiho

Fuluhashi EPO
Corporation

Sông Nikkogawa
●
Văn phòng
chi nhánh
Jushiyama

Xa lộ Isewangan

23

Tuyến JR KansaiTuyến JR Kansai

1
Ga Tomiyoshi

Ga Eiwa

Ga Yatomi

Ga
Kintetsu-Kanie

109
●
Trụ sở hành
chính thành
phốYatomi

●Trụ sở hành
　chính thị trấn
　Kisosaki

Xa lộ Higashi-Meihan

Xa lộ Higashi-Meihan

Tuyến Kintetsu Nagoya

Tuyến Kintetsu Nagoya

Ga
Kintetsu-Yatomi

●Trụ sở hành
　chính
　làng
　Tobishima

71

② ③
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